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T I Ê U  C H U Ẩ N  C Ơ  S Ở                                                            TCCS 01:2024/LN 

 

Cây Lâm nghiệp – Ngưỡng chịu mặn của một số loài cây 
Forestry trees – Salt tolerance threshold of some species   

 

1 Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định ngưỡng chịu mặn của một số loài/nhóm loài cây lâm nghiệp không thuộc các 

loài cây ngập mặn (mangrove) theo độ mặn của đất, gồm các nhóm loài: keo, bạch đàn, thông, tràm; và 

các loài: Phi lao, Gáo vàng và Xà cừ. 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc có sử dụng cát biển làm vật 

liệu để san lấp. 

2 Tài liệu viện dẫn 

Tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm công 

bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên 

bản cập nhật mới nhất (bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung). 

TCVN 7538-2:2005 (ISO 10381-2:2002), Chất lượng đất - Lấy mẫu - Phần 2: Hướng dẫn kỹ thuật lấy 

mẫu; 

TCVN 6650:2000 (ISO 11265:1994); Chất lượng đất - Xác định độ dẫn điện riêng. 

3 Thuật ngữ và định nghĩa 

Trong tiêu chuẩn này sử dụng thuật ngữ và định nghĩa sau:  

3.1  

Đất mặn (saline soil ) 

Đất có các loại muối hòa tan ở một nồng độ cao hơn bình thường, gây ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng và 

phát triển của cây. 

3.2  

Độ mặn của đất (soil salinity ) 

Nồng độ của muối hòa tan trong đất.  

Độ mặn của đất được xác định thông qua độ dẫn điện riêng ký hiệu là EC (Electrical Conductivity). 

Thường được biểu thị bằng miliSiemen trên mét (mS/m) hoặc deciSiemens trên mét (dS/m) hoặc miligam 

trên lít (mg/L) hoặc phần nghìn (‰). 
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3.3.  

Ngưỡng chịu mặn của cây (Salt tolerance threshold of trees ) 

Mức giới hạn độ mặn của đất ở nồng độ đó bắt đầu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây.  

3.4.  Chữ viết tắt: EC: Electrical Conductivity 

4  Ngưỡng chịu mặn của cây 

Ngưỡng chịu mặn của của một số loài/nhóm loài cây lâm nghiệp không thuộc các loài cây ngập mặn 

(mangrove) theo độ mặn của đất, gồm các nhóm loài: keo, bạch đàn, thông, tràm; và các loài: Phi lao, 

Gáo vàng và Xà cừ được quy định tại bảng 1. 

Bảng 1 – Ngưỡng chịu mặn của một số loài/nhóm loài cây 

TT Tên loài/nhóm loài 

Ngưỡng chịu mặn của một số loài 
cây theo độ mặn của đất Phương 

pháp lấy 
mẫu, kiểm 

tra 
ECe 

(dS/m) 

EC 1:5  

(dS/m) 
Tổng muối 

tan (‰) 

1 Nhóm các loài thông (Pinus spp.) <1,87 <0,29 < 1,2 Xem Điều 5 

2 Loài Xà cừ (Khaya senegalensis 

(Desv.) A. Juss.) 

<3,38 <0,53 <2,1 Xem Điều 5 

3 Loài Gáo vàng (Nauclea orientalis 

(L.)L.) 

<5,0 <0,78 <3,2 Xem Điều 5 

4 Nhóm các loài bạch đàn (Eucalyptus 

spp.) 

<7,5 <1,17 <4,8 Xem Điều 5 

5 Nhóm các loài keo (Acacia spp.) <7,81 <1,2 <5,0 Xem Điều 5 

6 Loài Phi lao (Casuarina 

equisetifolia Forst) 

<15,0 <2,3 <9,6 Xem Điều 5 

7 Nhóm các loài tràm (Melaleuca spp.) <15,0 <2,3 <9,6 Xem Điều 5 

GHI CHÚ:  

Tổng muối tan được quy đổi từ EC bão hoà (ECe) theo công thức: 1 ECe dS/m = 0,64‰ 

Quy đổi EC 1:5 từ EC bão hòa (ECe) theo công thức: ECe = EC1:5 x 6,4. 

5  Phương pháp lấy mẫu và kiểm tra 

5.1 Phương pháp lấy mẫu và xác định độ mặn 

Phương pháp lấy mẫu đất để xác định độ mặn theo TCVN 7538-2:2005 (ISO 10381-2:2002;  

Phương pháp xác định độ mặn của đất thực hiện theo TCVN 6650:2000 (ISO 11265:1994).  
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5.2  Chấp nhận các phương pháp phân tích hướng dẫn trong các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế khác 

có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn các tiêu chuẩn viện dẫn ở mục 5.1. 

5.3 Kết luận kiểm tra 

100 % mẫu đất kiểm tra nằm trong ngưỡng chịu mặn của cây lâm nghiệp quy định tại Điều 4 của tiêu 

chuẩn này. 

6  Thông tin bổ sung 

Ngưỡng chịu mặn chỉ áp dụng đối với loài/nhóm loài cây trong bảng 1 Điều 4 của tiêu chuẩn này.  

Việc thi công các công trình hoặc cải tạo đất dẫn đến sự thay đổi về dòng chảy, thủy triều, gây ứ nước 

(bao bí), bị mặn hóa hoặc ngọt hóa đất và nước dẫn đến cây bị chết không thuộc đối tượng áp dụng của 

tiêu chuẩn này./. 
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